
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 26/6/2025
H29.109-

250516-0345

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

415  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

25 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(QUẦY HÀNG)

12/6/2025 10/07/2025

2 26/6/2025
H29.109-

250611-0369

HỘ KINH DOANH OOLA - TRÀ 

Ô LONG ĐẬM VỊ LÊ TRỌNG 

TẤN

721 Lê Trọng Tấn, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/6/2025 10/07/2025

3 26/6/2025
H29.109-

250529-0338

MEI WEI 17 - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ẨM THỰC MẶT TRỜI VÀNG

Lô T23, Tầng 3, TTMS 

Aeon Malll Tân Phú 

Celadon, Số 30 Đường 

Tân Thắng, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/6/2025 11/07/2025

4 26/6/2025
H29.109-

250506-0116

KING BBQ BUFFET 27 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT TRỜI 

VÀNG

Lô T39, Tầng 3, TTMS 

Aeon Tân Phú Celadon, 

Số 30 Đường Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/6/2025 11/07/2025

5 26/6/2025
H29.109-

250607-0095

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VIỆT KARAOKE

430-432 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/6/2025 11/07/2025

6 26/6/2025
H29.109-

250620-0130

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

C2P SEAFOOD

94 Nguyễn Văn Tố, 

Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh hải 

sản
23/6/2025 08/07/2025

7 26/6/2025
H29.109-

250611-0381

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

ẨM THỰC LÀNG VŨ ĐẠI

Số 2, Đường số 7, khu phố 

5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
13/6/2025 11/07/2025

8 26/6/2025
H29.109-

250612-0365

HỘ KINH DOANH CƠ CỞ 

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 

MINH HẢI

số 13A, Đường số 13, 

Phường Cát Lái, Thành 

phố Thủ Đức 

Sản xuất nước 

uống đóng bình
13/6/2025 11/07/2025

9 26/6/2025
H29.109-

250612-0375

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

SONGDO

Số 7 đường Nguyễn Cừ, 

Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

10 26/6/2025
H29.109-

250613-0003
CÔNG TY TNHH 88GRIDDLE 

Số 18A, đường Võ 

Trường Toản, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

11 26/6/2025
H29.109-

250525-0025

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI 

THISKYHALL – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ HÀNG RED 

JUNK HONG KONG  FUSION

Tầng 4, Khu cao ốc Văn 

phòng - Thương mại - 

Dịch vụ tại lô 5-5, số 8-10 

đường Mai Chí Thọ, 

Phường Thủ Thiêm, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

12 26/6/2025
H29.109-

250611-0350

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SOCOLATIER

Số 38, đường số 2, khu 

dân cư Sông Giồng, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Chế biến Sô-cô-

la; Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

16/6/2025 14/07/2025

13 26/6/2025
H29.109-

250611-0168

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN HINOKO

463 Phan Văn Trị, Phường 

5, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
13/6/2025 11/07/2025

14 26/6/2025
H29.109-

250613-0090

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG 

HÓA QUỐC THÁI

673 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 15, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

15 26/6/2025
H29.109-

250616-0049

HỘ KINH DOANH 237 PHẠM 

VĂN CHIÊU

237 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 14, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

16 26/6/2025
H29.109-

250613-0086

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯỜNG HÒA BÌNH

1416/23 Lê Đức Thọ, 

Phường 14, Quận Gò Vấp

Sản xuất nước 

uống đóng bình
16/6/2025 14/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 26/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 26/6/2025
H29.109-

250609-0173

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 453 LÊ 

ĐỨC THỌ

Số 453 Lê Đức Thọ, 

Phường 16, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

16/6/2025 14/07/2025

18 26/6/2025
H29.109-

250616-0490

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

XUÂN TRANG

111 PHAN ĐĂNG LƯU, 

Phường 7, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

19 26/6/2025
H29.109-

250610-0152

HỘ KINH DOANH THY HOÀNG 

NAM

C11/38A1 Quốc lộ 1A , ấp 

3, Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

13/6/2025 11/07/2025

20 26/6/2025
H29.109-

250609-0251

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD CHUNG 

CƯ WESTGATE - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON CO.OP

Căn thương mại dịch vụ 

số 0.12, Tầng 1,2, Khối D, 

Khu trung tâm thương mại 

dịch vụ và Nhà ở (Chung 

cư Westgate), 98 Tân Túc, 

Thị trấn Tân Túc, Huyện 

Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/6/2025 11/07/2025

21 26/6/2025
H29.109-

250610-0079

HỘ KINH DOANH CƠM CHAY 

SEN VÀNG

397 Hưng Phú, Phường 

Hưng Phú, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

22 26/6/2025
H29.109-

250609-0239

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

RẠCH DỪA

A9/8 Bông Văn Dĩa, Ấp 7, 

Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

23 26/6/2025
H29.109-

250609-0196

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD QUỐC LỘ 

50

A23/10 - A23/11 Quốc lộ 

50, ấp 01, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

16/6/2025 14/07/2025

24 26/6/2025
H29.109-

250611-0442

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN 

NGÂN - RẠP CHIẾU PHIM 

THIÊN NGÂN - TẠ QUANG 

BỬU 

Vị trí L4-01 tại Tầng 4 

Trung tâm thương mại 

Topaz Elite, Khối chung 

cư 1- Khu 1, 547-549 Tạ 

Quang Bửu, Phường 4, 

Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

25 26/6/2025
H29.109-

250609-0309

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD NGUYỄN 

KHOÁI - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP

80 Nguyễn Khoái, Phường 

2, Quận 4

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

16/6/2025 14/07/2025

26 26/6/2025
H29.109-

250613-0025

CÔNG TY TNHH AMPERSAND 

MANAGEMENT - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH HAAGEN DAZS 3

Khu A, Số 20 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

16/6/2025 14/07/2025

27 26/6/2025
H29.109-

250613-0430

HỘ KINH DOANH CAFE 

RACER COFFEE AND TEA

327 Hoàng Sa, Phường 

Tân Định, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

28 26/6/2025
H29.109-

250616-0061

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ 

HÀNG SAIGON GRILL

91 Pasteur (tầng Thượng), 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

29 26/6/2025
H29.109-

250616-0079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DUONG THANH 

LONG

66A Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

30 26/6/2025
H29.109-

250616-0126

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

CHEER HOUSE

Số 6B đường Lê Ngô Cát, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

31 26/6/2025
H29.109-

250612-0436

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA 60A LỮ GIA

60 Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

32 26/6/2025
H29.109-

250616-0360

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

KIM LỘC

027 LÔ F C/C NGÔ GIA 

TỰ, Phường 2, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

33 26/6/2025
H29.109-

250613-0395

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VŨ 

VĂN AN CƠ SỞ 2 - PHỞ HÀ NỘI

213 Hùng Vương, Phường 

9, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

34 26/6/2025
H29.109-

250610-0359

HỘ KINH DOANH CỬU LONG 

TRÀ

819 Trần Hưng Đạo, 

Phường 01, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

35 26/6/2025
H29.109-

250610-0279

HỘ KINH DOANH TỪ KIẾT 

LINH

Số 213 Trần Tuấn Khải, 

Phường 07, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: cửa 

hàng

17/6/2025 15/07/2025

36 26/6/2025
H29.109-

250623-0191

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN -

KHO LẠNH SATRA - KHO 

SATRA LẠC LONG QUÂN

107/41D Lạc Long Quân, 

Phường 3, Quận 11

Kho lạnh bảo 

quản: rau, củ, 

quả, thủy sản, thịt

23/6/2025 08/07/2025

37 26/6/2025
H29.109-

250612-0162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5 - 

CÔNG  TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ GÔ CO VI NA 

Lô C23A, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

38 26/6/2025
H29.109-

250605-0074

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

396 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Căn số 5.01, Tầng 5, Khu 

chung cư kết hợp thương 

mại, văn phòng Sunrise 

City-Lô W, số 25 Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân 

Hưng, Quận  7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(QUẦY HÀNG)

16/6/2025 14/07/2025

39 26/6/2025
H29.109-

250609-0331

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC TẾ TÍN PHÁT

Số 3 và 4, Lầu 1 - Khu 

thương mại (Khối đế tháp 

6-7-8), Khu dân cư 

Riviera Point, Số 584 

Đường Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 2, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (CỬA 

HÀNG)

16/6/2025 14/07/2025

40 26/6/2025
H29.109-

250610-0390

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

353 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Quy, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

17/6/2025 15/07/2025

41 26/6/2025
H29.109-

250613-0313

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM 

THỰC 3F

Số 61 (Lô Md6) đường 

Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

17/6/2025 15/07/2025

42 26/6/2025
H29.109-

250612-0046

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN 

GIÁO DỤC TOÀN CẦU

100 đường Võ Thị Đặng, 

Phường Tân Phong, Quận 

7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025


